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BOD5 : Nhu cầu oxi sinh hoá 5 ngày 

BTCT : Bê tông cốt thép 

BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BVMT : Bảo vệ môi trường 

BXD : Bộ xây dựng 

CO : Cacbon monoxit 

COD : Nhu cầu oxi hoá học 

CTNH : Chất thải nguy hại 

CTRXD : Chất thải rắn xây dựng 

DO : Nồng độ oxy hoàn tan 

HST : Hệ sinh thái 

NĐ-CP : Nghị định chính phủ 

MPN/100 mL : Mật độ khuẩn lạc trong 100 mililit 

NO2 : Nitơ đioxit 

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

QCVN :  Quy chuẩn Việt Nam  

SO2 : Lưu huỳnh đioxit  

TSS :  Tổng chất rắn lơ lửng 

TT : Thông tư 
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Chương I                                                                                                               

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tư:  

- Chủ đầu tư: Trường Quân sự Quân khu 9. 

- Địa chỉ văn phòng: Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Sóc 

Trăng. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Đại tá Phạm Thanh 

Bình. 

2. Tên dự án đầu tư:  

- Tên dự án: Xây dựng Doanh trại Tiểu đoàn 6/Trường Quân sự Quân khu 

9. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành 

phố Sóc Trăng. 

- Quy mô của dự án đầu tư:  

+ Thuộc nhóm C (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công). 

+ Tiêu trí về môi trường: Dự án thuộc nhóm III theo quy định của Luật bảo 

vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư: 

Diện tích khu đất thực hiện dự án: 9.160,2 m2 nằm trong khu đất của 

Trường quân sự quân khu 9. 

Bảng 1.1.Thống kê các hạng mục công trình dự án 

TT Hạng mục 
Diện tích sàn/xây dựng 

(m2) 

1 Nhà ở và làm việc Chỉ huy Tiểu đoàn 648 

2 Nhà ăn 797 

3 Nhà ở học viên Đại đội 61 766 

4 Nhà ở học viên Đại đội 62 766 

5 Nhà ở học viên Đại đội 63 766,2 

6 Nhà vệ sinh đại đội 61 189 

7 Nhà vệ sinh đại đội 62 189 
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TT Hạng mục 
Diện tích sàn/xây dựng 

(m2) 

8 Nhà vệ sinh đại đội 63 189 

9 Đường bê tông đá 1x2 B20 dày 180mm 2.350 

10 Sân bê tông đá 1x2 B15 dày 70mm 2.500 

  Tổng cộng 9.160,2 

Hiện trạng khu vực dự án: 

- Về mặt bằng tổng thể hiện trạng là khu đất đã có các hạng mục hiện trạng 

và  hệ thống đường giao thông chính đã được đầu tư xây dựng một số trục đường. 

- Về hệ thống điện: Hiện nay khu vực xây dựng đã có nguồn điện 3 pha. 

- Về cấp nước: Đã đầu tư xây dựng mới một phần hệ thống ống cấp nước 

theo trục đường chính và xung quanh các nhà hiện trạng. 

- Về thoát nước: Đã đầu tư xây dựng mới một phần hệ thống cống, rãnh 

theo trục đường chính và xung quanh các nhà hiện trạng (sử dụng cống D1000, 

D800, D600 và rãnh B500). 

Các hạng mục công trình xây mới của dự án như sau: 

a. Nhà ở và làm việc Chỉ huy Tiểu đoàn  

- Phương án kiến trúc: Nhà 02 tầng, tổng diện tích sàn 648,0 m², gồm 07 

gian có 06 gian 3,9m + 01 gian 4,8m, nhịp 6,9m, bố trí 01 lối vào chính và 02 

lối vào phụ bên hông khối nhà, giao thông theo phương ngang bằng hành lang 

trước rộng 1,8m, hành lang sau rộng 2,2m, mỗi tầng đều có bố trí khu vệ sinh, 

giao thông theo phương đứng lên các tầng bằng cầu thang bộ được bố trí ở giữa 

ngay lối vào chính để liên hệ thuận tiện với các phòng chức năng. Tầng 1 cao 

3,9m, tầng 2 cao 3,9m. Chiều chiều cao từ mặt nền đến đỉnh mái cao 10,500m 

(tính từ cao độ +0.00). 

- Phương án kết cấu chính: Căn cứ số liệu khảo sát địa chất công trình, 

qua đó xác định phương án chọn móng như sau: Móng sử dụng cọc bê tông ly 

tâm tiết diện D300; Đài cọc, giằng móng, cổ cột bê tông cốt thép mác 250; 

Khung nhà chịu lực bằng bê tông cốt thép mác 200; Dầm, sàn bê tông cốt thép 

mác 200 đổ toàn khối; Nền tầng 1 sử dụng bê tông cốt thép mác 200; Mái ngói 

(mái buông) dùng mái ngói màu đỏ 22v/m2 (ngối đất nung), hệ xà gồ (30x60)mm 

khoảng cách trung bình 260mm trên hệ vì kèo thép hình và giằng tường thu hồi; 

Sàn mái BTCT đổ tại chỗ M200 trát trần vữa xi măng M75 dày 15mm; Xây 

tường bao che, ngăn cách bằng gạch ống câu gạch thẻ dày 20cm.  

- Phương án hoàn thiện, vật liệu: Tường, cột, dầm, sàn sơn trực tiếp 1 

nước lót 2 nước phủ; Trần thạch cao giật cấp tạo kiến trúc phòng giao ban; Nền 
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trong nhà và hành lang lát gạch 50x50, chân tường trong nhà và hành lang ốp 

gạch 50x20 cao 0,2m màu gạch nền; Nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn 30x30 

và tường khu vệ sinh ốp gạch 30x60 cao 2,4m; Chân tường ngoài nhà ốp đá 

chẻ (sơn bóng phần đá chẻ); Tam cấp, bậc cầu thang xây gạch thẻ mặt bậc lát 

đá granite, mặt lan can, ngạch cửa ốp đá granite; Lan can lục bình bê tông; 

Khung, cửa đi và cửa sổ sử dụng cửa nhôm giả gỗ kính trắng an toàn dày 6.38ly; 

Hệ thống PCCC sử dụng bình CO2 và bình bột chữa cháy cho các nhà; Lắp đặt 

hệ thống cấp điện và cấp thoát nước hoàn chỉnh (ống cấp thoát nước đi ngầm 

trong tường hoặc hộp kỹ thuật); Hệ thống chống sét được bố trí trên mái ngói 

gồm hệ thống kim thu sét D18 L=1700, dây dẫn sét D10, thanh tiếp địa D14, 

bãi cọc tiếp địa L63x63x6m L=2500. Các liên kết giữa kim thu sét, dây dẫn 

sét, cọc tiếp địa phải được thực hiện bằng hàn điện. Dây dẫn sét sơn 02 lớp 

chống rỉ, cọc và thanh tiếp địa không được sơn, kim thu sét phải được mạ kẽm 

nhúng nóng. Điện trở yêu cầu đối với hệ thống chống sét là ≤10 ohm. Điện trở 

yêu cầu đối với tiếp địa an toàn là ≤ 4 ohm. Nếu không đạt có thể đóng thêm 

cọc hoặc sử dụng hóa chất. 

b. Nhà ăn 

- Phương án kiến trúc: Nhà 01 tầng phân thành 3 khu (khu ăn, khu soạn 

chia + khu nấu + gia công và khu sinh hoạt + kho) diện tích xây dựng 797,0 

m². Khu ăn gồm 10 gian bước gian 3,6m, nhịp 9,0m, hành lang trước 2,1m. 

Khu soạn chia + khu nấu gồm 5 gian bước gian 3,6m, gồm có 3 nhịp 

(3,35m+4,8m+3,6m). Khu sinh hoạt + kho gồm 6 gian bước gian 3,6m, nhịp 

6,0m, hành lang trước 1,8m. Chiều cao từ mặt nền đến trần cao 3,9m, chiều 

cao từ mặt nền đến đỉnh mái cao 7,250m (tính từ cao độ +0.00). 

- Phương án kết cấu chính: Móng đơn bê tông cốt thép mác 250 trên nền 

đất tự nhiên; Cổ cột bê tông cốt thép toàn khối mác 250; Khung cột, dầm, sàn 

bê tông cốt thép toàn khối mác 200; Các cấu kiện bê tông cốt thép còn lại sử 

dụng bê tông mác 200; Nền tầng 1 sử dụng bê tông đá 4x6 mác 150; Mái ngói 

(mái buông) dùng mái ngói màu đỏ 22v/m2 (ngối đất nung), hệ xà gồ (30x60)mm 

khoảng cách trung bình 260mm trên hệ vì kèo thép hình và giằng tường thu hồi; 

Sàn mái BTCT đổ tại chỗ M200 trát trần vữa xi măng M75 dày 15mm; Xây 

tường bao che, ngăn cách bằng gạch ống câu gạch thẻ dày 20cm.   

- Phương án hoàn thiện, vật liệu: Tường, cột, dầm, sàn sơn trực tiếp 1 nước 

lót 2 nước phủ; Trần sử dụng trần nhựa 60x60 khung nhôm nổi (khu ăn); Nền trong 

nhà và hành lang lát gạch đá nhám 60x60, chân tường trong nhà và hành lang ốp 

gạch 30x60 cao 2,1m; Nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn 30x30 và tường khu vệ 

sinh ốp gạch 30x60 cao 2,1m; Chân tường ngoài nhà ốp đá chẻ (sơn bóng phần đá 

chẻ); Tam cấp xây gạch thẻ mặt bậc lát đá granite; Mặt lan can, ngạch cửa ốp đá 

granite; Khung, cửa đi và cửa sổ sử dụng cửa nhôm giả gỗ kính trắng an toàn dày 

6.38ly (riêng khu vệ sinh dùng kính trắng mờ an toàn dày 6.38 ly); Hệ thống 

PCCC sử dụng bình CO2 và bình bột chữa cháy cho các nhà; Lắp đặt hệ thống cấp 
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điện và cấp thoát nước hoàn chỉnh (ống cấp thoát nước đi ngầm trong tường 

hoặc hộp kỹ thuật); Hệ thống chống sét như nhà Ban chỉ huy. 

c. Nhà ở học viên Đại đội 61, Đại đội 62, Đại đội 63 

- Phương án kiến trúc: Nhà 02 tầng, tổng diện tích sàn 762,0 m2, mặt bằng 

hình chữ nhật, gồm 09 gian bước gian 3,6m, nhịp 6,9m, bố trí 01 lối vào chính 

và 02 lối vào phụ bên hong khối nhà, giao thông theo phương ngang bằng hành 

lang trước và sau rộng 1,8m, hành lang bên hong nhà rộng 1,5m, giao thông 

theo phương đứng lên các tầng bằng cầu thang bộ được bố trí ở giữa của khối 

nhà để liên hệ thuận tiện lên xuống. Tầng 1 cao 4,0m, tầng 2 cao 4,0m. Chiều 

cao từ mặt nền đến đỉnh mái cao 10,750m (tính từ cao độ +0.00). 

- Phương án kết cấu chính: Căn cứ số liệu khảo sát địa chất công trình, 

qua đó xác định phương án chọn móng như sau: Móng sử dụng cọc bê tông ly 

tâm tiết diện D300; Đài cọc, giằng móng, cổ cột bê tông cốt thép mác 250; 

Khung nhà chịu lực bằng bê tông cốt thép mác 200; Dầm, sàn bê tông cốt thép 

mác 200 đổ toàn khối; Nền tầng 1 sử dụng bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100; 

Mái ngói (mái buông) dùng mái ngói màu đỏ 22v/m2 (ngối đất nung), hệ xà gồ 

(30x60)mm khoảng cách trung bình 260mm trên hệ vì kèo thép hình và giằng 

tường thu hồi; Sàn mái BTCT đổ tại chỗ M200 trát trần vữa xi măng M75 dày 

15mm; Xây tường bao che, ngăn cách bằng gạch ống câu gạch thẻ dày 20cm.  

- Phương án hoàn thiện, vật liệu: Phương án hoàn thiện, vật liệu: Tường, 

cột, dầm, sàn sơn trực tiếp 1 nước lót 2 nước phủ; Nền trong nhà và hành lang 

lát gạch 50x50, chân tường trong nhà và hành lang ốp gạch 50x20 cao 0,2m 

màu gạch nền; Chân tường ngoài nhà ốp đá chẻ (sơn bóng phần đá chẻ); Tam 

cấp, bậc cầu thang xây gạch thẻ mặt bậc lát đá granite, mặt lan can, ngạch cửa 

ốp đá granite; Lan can lục bình bê tông; Khung, cửa đi và cửa sổ sử dụng cửa 

nhôm giả gỗ kính trắng an toàn dày 6.38ly; Hệ thống PCCC sử dụng bình CO2 

và bình bột chữa cháy cho các nhà; Lắp đặt hệ thống cấp điện và thoát nước 

hoàn chỉnh; Hệ thống chống sét như nhà Ban chỉ huy. 

d. Nhà vệ sinh Đại đội 61, Đại đội 62, Đại đội 63 

- Phương án kiến trúc: Nhà 01 tầng phân thành 2 khu (khu tắm và khu vệ 

sinh), tổng diện tích sàn 189,0 m2, mặt bằng hình chữ nhật, gồm 05 gian bước 

gian 3,6m, có 3 nhịp (2 nhịp 3,2m và 1 nhịp 3,8m). Tầng 1 cao 3,3m. Chiều cao 

từ mặt nền đến đỉnh mái cao 5,950m (tính từ cao độ +0.00). 

- Phương án kết cấu chính: Móng đơn bê tông cốt thép mác 250 trên nền 

đất tự nhiên; Cổ cột bê tông cốt thép toàn khối mác 250; Khung cột, dầm, sàn 

bê tông cốt thép toàn khối mác 200; Các cấu kiện bê tông cốt thép còn lại sử 

dụng bê tông mác 200; Nền tầng 1 sử dụng bê tông đá 4x6 mác 150; Mái ngói 

(mái buông) dùng mái ngói màu đỏ 22v/m2 (ngối đất nung), hệ xà gồ (30x60)mm 

khoảng cách trung bình 260mm trên hệ vì kèo thép hình và giằng tường thu hồi; 

Xây tường bao che, ngăn cách bằng gạch ống câu gạch thẻ dày 20cm.  
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- Phương án hoàn thiện, vật liệu: Tường, cột, dầm, sàn sơn trực tiếp 1 nước 

lót 2 nước phủ; Nền khu xí lát gạch nhám 30x30; Khu tiểu, khu tắm lát gạch nhám 

40x40, hành lang lát gạch 40x40, chân tường trong nhà và hành lang ốp gạch 30x60 

cao 2,1m; Chân tường ngoài nhà ốp đá chẻ (sơn bóng phần đá chẻ); Cửa đi và cửa 

sổ sử dụng cửa nhôm giả gỗ kính trắng mờ an toàn dày 6.38 ly; Lắp đặt hệ thống 

cấp điện và cấp thoát nước hoàn chỉnh. 

 e. Hệ thống sân đường, cột cờ 

- Đường bê tông dày 180mm: Lớp bê tông đá 1x2 mác 250 dày 180, lớp giấy 

dầu, lớp cát đen đôn nền đầm chặt K=0,95; lớp cát nền hiện trạng đầm chặt K=0,95. 

- Sân bê tông dày 70mm: Lớp bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70, lớp giấy dầu, 

lớp cát đen đôn nền đầm chặt K=0,95; lớp cát nền hiện trạng đầm chặt K=0,95. 

- Cột cờ: Số lượng 01 cây. Diện tích cột cờ 3.24 m2. Cột bằng inox, bậc 

xây xây gạch thẻ ốp đá granit, móng BTCT. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, mô tả việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 

Dự án thực hiện xây dựng Doanh trại tiểu đoàn 6/ Trường quân sự quân 

khu 9, khi công trình hoàn thành sẽ phục vụ cho nhu cầu làm việc, học tập của 

hơn 700 cán bộ, chiến sĩ. Việc đầu tư xây dựng Doanh trại tiểu đoàn 6 trên khu 

đất của Trường quân sự quân khu 9 là phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh và phù hợp với quy hoạch phát triển lĩnh vực và quy 

hoạch xây dựng của thành phố Sóc Trăng, phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của 

tỉnh Sóc Trăng.  

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Doanh trại tiểu đoàn 6/ Trường quân sự quân khu 9 là nơi làm việc và học 

tập của hơn 700 cán bộ chiến sĩ, học viên góp phần nâng cao chất lượng công tác 

giáo dục đào tạo, huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của Nhà trường; 

từng bước xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại; tạo cảnh quan môi trường sáng, 

xanh, sạch, đẹp. 

4. Nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

- Nhu cầu sử dụng điện của dự án đầu tư: 

+ Nguồn cung cấp điện: Sử dụng nguồn điện hạ thế của tỉnh Sóc Trăng. 

- Nhu cầu sử dụng nước của dự án đầu tư: 

+ Nguồn cung cấp nước: Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng. 

+ Theo QCVN 01:2021/BXD thì định mức sử dụng nước ≥ 80 

lít/người/ngày, số lượng các học viên, cán bộ và các đối tượng học viên chuyên môn 

kỹ thuật tại dự án là 700 người, nhu cầu sử dụng nước khoảng 56 m3/ngày.đêm. 
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Chương II                                                                                          

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

Dự án Xây dựng tiểu đoàn 6/Trường quân sự quân khu 9 được xây dựng 

trong khu đất đã được quy hoạch xây dựng Trường quân sự quân khu 9 hiện hữu. 

Dự án được xây dựng góp phần tạo nơi học tập và làm việc cho hơn 700 học viên, 

cán bộ và các đối tượng học viên chuyên môn kỹ thuật góp phần nâng cao chất 

lượng công tác giáo dục đào tạo, huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của 

Nhà trường.  

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Dự án Xây dựng Tiểu đoàn 6/Trường quân sự quân khu 9 được xây dựng 

tại khu đất thuộc địa phận của Trường quân sự quân khu 9 và lượng nước thải 

sinh hoạt phát sinh tại dự án khi đi vào hoạt động sẽ được xử lý bằng hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt của dự án. Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT và sẽ được thoát ra hệ thống 

thoát nước chung của thành phố Sóc Trăng. Do đó, báo cáo không thực hiện đánh 

giá khả năng chịu tải của môi trường. 
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Chương III                                                                                    

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN     

ĐẦU TƯ 

 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật: 

1.1. Hiện trạng môi trường không khí 

Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường thành phố Sóc Trăng năm 2021, 

chất lượng môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn trên địa bàn thành phố 

được đánh giá trong 2 khung giờ sáng (7 – 12 giờ) và chiều (13 – 17 giờ), với 4 

vị trí như sau: Khu vực tiếp giáp đường Bạch Đằng (VT1); Vòng xoay Mạc Đỉnh 

Chi – Lê Duẩn (VT2); Vòng xoay tượng đài trung tâm (VT3); Ngã ba Trà Men 

(VT4). Kết quả quan trắc các khí ô nhiễm CO, SO2, NOx tại các vị trí trên cho 

thấy nồng độ các khí SO2, NO2 và CO là thấp và nằm trong giới hạn cho phép của 

quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. Riêng kết quả quan trắc tiếng ồn và bụi lơ 

lững cho thấy có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ về tiếng ồn, ô nhiễm bụi ở một vài khu 

vực (khu vực tiếp giáp đường Bạch Đằng hàm lượng bụi tổng vượt rất nhiều lần 

so với quy chuẩn). Nhìn chung chất lượng môi trường không khí xung quanh tại 

thành phố Sóc Trăng còn khá tốt. 
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Bảng 3.1. Kết quả quan trắc không khí xung quanh trên địa bàn thành phố Sóc Trăng từ 2020-2021 
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1.2. Hiện trạng môi trường nước 

Trên địa bàn thành phố Sóc Trăng có hệ thống kênh rạch chằn chịt với các 

con sông chính như Sông Maspero, sông Saintard, kênh Sóc Trăng - Phụng Hiệp, 

kênh 30/4, … là những tuyến kênh có chiều dài lớn, bề mặt kênh rộng chảy qua 

nhiều địa phương, có vai trò quan trọng về nhiều mặt như: giao thông thủy, cảnh 

quan môi trường, cấp nước sản xuất, thoát nước,… Các kênh rạch còn lại, kênh 

Cô Bắc, kênh 3/2,… chủ yếu là các kênh rạch nhỏ nội thành, lưu lượng dòng chảy 

nhỏ, chỉ giữ vai trò thoát nước hoặc cấp nước sản xuất trong một phạm vi nhất 

định. 

Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 thành phố Sóc Trăng, 

chất lượng nguồn nước mặt được đánh giá qua các thông số như sau: 

- Thông số pH: Nước mặt tại các điểm quan trắc có giá trị pH dao động từ 

6,85 – 7,30. Giá trị pH tại các vị trí quan trắc đều đạt quy chuẩn (giới hạn cho 

phép 5,5 - 9,0). Trong đó, giá trị cao nhất đạt 7,25 tại kênh Sóc Trăng – Phụng 

Hiệp và giá trị thấp nhất đạt 6,95 tại kênh Thị Đội. 

- Giá trị oxy hòa tan (DO): Kết quả quan trắc cho thấy giá trị oxy hòa tan 

trong nước tại các tuyến sông, kênh dao động từ 1,55 – 3,30mg/L. Hầu hết các 

điểm quan trắc nằm dưới giới hạn quy chuẩn tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

Giá trị DO cao nhất là 3,30 tại kênh Quản Khuôn và giá trị DO thấp nhất là 1,55 

tại kênh Cô Bắc. Hàm lượng DO tại các điểm quan trắc thấp sẽ ảnh hưởng đến hệ 

sinh thái thủy sinh và làm giảm khả năng làm sạch của nguồn nước.  

- Thông số COD (Nhu cầu oxy hóa học): Hàm lượng COD trong nước mặt 

tại các điểm quan trắc dao động từ 23,0 – 62,3 mg/L, cao nhất là 62,3 mg/L tại 

kênh Cô Bắc và giá trị COD thấp nhất là 23,0 mg/L tại kênh Sóc Trăng – Phụng 

Hiệp. Có 7/14 vị trí vượt quy chuẩn cho phép, giá trị vượt dao động từ 1,03 – 2,08 

lần (giới hạn cho phép <30 mg/L).  

- Thông số BOD5 (Nhu cầu oxy sinh học): Hàm lượng BOD5 dao động từ 

4,07 – 7,05 mg/L, hàm lượng cao nhất tại kênh Cô Bắc và thấp nhất tại kênh Sóc 

Trăng – Phụng Hiệp. Tại các điểm như sông Maspero, kênh Sóc Trăng – Phụng 

Hiệp là những tuyến sông lớn, lưu lượng dòng chảy lớn, khả năng trao đổi nước 

tốt, nên nhìn chung chất lượng nước sông kênh còn khá tốt. 

- Thông số tổng chất rắn lơ lửng (TSS): Hàm lượng TSS trong nước mặt 

dao động từ 12,4 – 128 mg/L. Hàm lượng TSS cao nhất đạt 128 mg/L tại sông 

Saintard và hàm lượng TSS thấp nhất đạt 12,4 mg/L tại kênh Cô Bắc. Nước mặt 

tại thành phố Sóc Trăng mang đặc trưng của nguồn nước mặt vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long có hàm lượng TSS cao (do ảnh hưởng của phù sa trong nước). 

- Thông số Clorua (Cl-): Hàm lượng Clorua trong nước mặt dao động trong 

khoảng từ 151,2 – 248,8 mg/L, tất cả các điểm quan trắc đều đạt quy chuẩn (giới 

hạn quy định <350 mg/L).  
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- Thông số các chất dinh dưỡng: amonia (N -NH4
+), nitrit (N -NO2

-) và 

phosphat (P -PO4
3-): 

+ Amonia (N - NH4
+): Hàm lượng Amoni trung bình tại các vị trí quan trắc 

trong năm 2021 dao động trong khoảng 0,37 – 14,5 mg/L, hàm lượng Amoni thấp 

nhất tại kênh Sóc Trăng – Phụng Hiệp và cao nhất tại kênh Cô Bắc, có 5/14 điểm 

quan trắc đạt giới hạn cho phép quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT và 

9/14 điểm không đạt quy chuẩn cho phép, giá trị vượt quy chuẩn dao động từ 1,18 

– 16,1 lần (giới hạn cho phép <0,9 mg/L).  

+ Phosphat (P-PO4
3-): Nước mặt tại các điểm quan trắc có hàm lượng P-

PO4
3- dao động từ 0,08 – 1,88 mg/L, hàm lượng Phosphat vượt quy chuẩn (quy 

định 0,3 mg/L) dao động từ 1,53 – 6,27 lần. Có 5/14 điểm quan trắc không đạt 

giới hạn cho phép quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cụ thể: kênh Xáng, 

kênh 30/4, kênh Lưu Sên, kênh Cầu Xéo và đặc biệt là kênh Cô Bắc có giá trị 

Phosphat cao nhất đạt 1,88 mg/L (vượt 6,27 lần so với giới hạn cho phép).  

+ Nitrit (NO2
-): Theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, giới hạn cho phép của 

N-NO2 đối với loại B1 là 0,05 mg/L, tại các điểm quan trắc có hàm lượng Nitrit 

(NO2
-) dao động từ  0,01 – 0,19 mg/L,. Kết quả quan trắc cho thấy có 4/14 điểm 

nằm trong giới hạn cho phép, cụ thể là kênh Thị Đội, kênh Lưu Sên, kênh Cầu 

Xéo và kênh Cô Bắc và có 10/14 vị trí vượt giới hạn cho phép, trong đó giá trị 

cao nhất là tại kênh 30/4 vượt 3,14 lần. 

+ Thông số Sắt (Fe): Nước mặt tại các điểm quan trắc có hàm lượng Sắt 

dao động từ 0,4 – 4,47 mg/L, hàm lượng Sắt vượt quy chuẩn (quy định 0,05 mg/L) 

dao động từ 1,15 – 3,16 lần. Đa số các điểm quan trắc đều đạt giới hạn cho phép 

quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT, và có 2/14 điểm quan trắc không đạt 

giới hạn cho phép cụ thể: sông Saintard và sông Maspero. Giá trị Sắt cao nhất đạt 

4,74 mg/L tại kênh sông Saintard (vượt 3,16 lần so với giới hạn cho phép) và giá 

trị thấp nhất đạt 0,4 mg/L tại kênh Cô Bắc. 

+ Thông số Coliforms: Kết quả quan trắc cho thấy giá trị Coliforms dao 

động trong từ 4,3×103 – 9,3×104 MPN/100mL, vượt từ 1,24 – 12,4 lần. Chỉ có 1/12 

điểm quan trắc đạt quy chuẩn cho phép, cụ thể: kênh Thị Đội. Hầu hết các điểm 

quan trắc có giá trị Coliforms vượt giới hạn nhiều lần, giá trị Coliforms giữa các 

điểm quan trắc có sự chênh lệch tương đối lớn. Trong đó, có một số các điểm 

quan trắc vượt quy chuẩn hơn 10 lần, như kênh 30/4, rạch Trà Men và kênh Cô 

Bắc. 

Chất lượng nước mặt khu vực thành phố Sóc Trăng mang nét đặc trưng của 

vùng đồng bằng châu thổ với hàm lượng phù sa cao, nước thường có màu vàng 

đục. Nguồn nước mặt khu vực thành phố Sóc Trăng bị tác động bởi nhiều nguồn 

ô nhiễm như: nước thải sinh hoạt, nước thải từ các hoạt động sản xuất công 

nghiệp, nông nghiệp,…. cộng với lưu tốc dòng chảy từ nhỏ đến trung bình, hàm 

lượng TSS và COD khá cao dẫn đến lượng oxy hòa tan trong nước tương đối 
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thấp, khả năng tự làm sạch của nguồn nước là khá hạn chế. 

1.3. Tài nguyên sinh vật 

Các hệ sinh thái trên địa bàn thành phố Sóc Trăng: 

- Hệ sinh thái đô thị: Đô thị cũng là một hệ sinh thái như những HST khác 

nhưng nó có các cấu trúc đặc thù và chức năng riêng. Sự phát triển của HST đô 

thị liên quan đến sự biến đổi sâu xa của chiếm đất và sử dụng đất. Các sự biến 

đổi này dẫn đến sự xung đột kinh tế và xã hội nếu như không quan tâm đầy đủ 

đến tác động của phát triển đô thị đối với môi trường và kinh tế - xã hội. 

Trong hệ sinh thái này đáng quan tâm hơn cả là các sinh cảnh chính sau 

đây: Công viên cây xanh, Hành lang cây xanh giao thông. 

Hành lang cây xanh giao thông: là các hành lang dọc theo hai bên đường 

giao thông nội thành, với các loài cây gỗ bản địa được trồng lâu đời như Dầu rái 

(Dipterocarpus alatus), Sao đen (Hopea ordorata) và loài cây phi bản như 

Phượng (Delonix regia), Còng (Samanea saman). Cấu trúc của các hành lang này 

đơn giản, chỉ có một hàng cây gỗ lớn, nhằm mục đích che bóng và tạo không khí 

trong lành là chính. 

Thời gian trước đây, khi quy hoạch các hành lang giao thông (do thiếu quỹ 

đất) mà không chú ý đến vai trò của hành lang đi bộ dọc theo các hành lang cây 

xanh này; nên phần lớn các hành lang đi bộ bị bê tông hóa 100%. Điều đó đã làm 

mất đi vai trò thấm lọc nước mưa và bổ cập nước ngầm cho đô thị. Ngoài ra các 

hành lang “mềm” sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho việc bố trí và thi công, lắp đặt các 

hệ thống cáp ngầm. 

Công viên cây xanh: trên địa bàn thành phố công viên cây xanh có diện 

tích lớn nhất là Khu văn hóa triển lãm Hồ Nước Ngọt, với diện tích cây xanh, hồ 

nước, có thể nói đây chính là “lá phổi” của thành phố Sóc Trăng.   

- Hệ sinh thái đất ngập nước: Trong hệ sinh thái này đáng quan tâm hơn 

cả là các loại hình sinh cảnh chính sau đây:  

Hành lang thực vật ven sông, rạch: đây là sinh cảnh bán tự nhiên bề rộng 

các hành lang thực vật hai bên bờ rất hẹp. Tuy nhiên đây là nơi kiếm ăn, di trú, 

của khá nhiều loài chim. Hệ thực vật kém đa dạng, thành phần loài chủ yếu Dừa 

nước (Nipa fruticans), Cóc kèn (Derris trifoliata), Ráng đại (Acrostichum 

aureum)... 

Ao, hồ, sông rạch: sinh cảnh có hệ động vật tự bơi khá đa dạng, nhưng thực 

vật kém đa dạng, thành phần loài chủ yếu lục bình, một vài loài cây cỏ bụi tự 

nhiên mọc trên bờ ao hồ  như cỏ lức (Pluchea indica), Sam biển (Sesuvium 

portulacastrum), Lục lông (Chloris barbata), Cỏ hôi (Chromolaena odorata), 

- Hệ sinh thái nông nghiệp:, bao gồm các sinh cảnh ruộng lúa, ao nuôi thủy 

sản, vườn. Đây là sinh cảnh nhân tạo chịu tác động trực tiếp của con người với 
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nhiều hình thức khác nhau: giao thông đi lại, trồng trọt và chăn nuôi, sử dụng 

phân bón, thuốc trừ sâu, xây dựng hạ tầng…  

Đa dạng loài: Trên địa bàn thành phố bên cạnh các loài gây nuôi phổ biến 

như chó, gà, mèo.... thì cũng có các loài hoang dã được gây nuôi như cá sấu nước 

ngọt, rắn ráo trâu, le le, trăn đất, rắn hổ mang, dúi mốc, cua đinh. 

Bảng 3.2. Bảng thống kê số lượng động vật hoang dã được quản lý 

TT Tên thông thường Tên khoa học 
Số 

lượng 
Khu vực phân bố 

1 Dúi mốc Rhizomys pruinosus 9 Phường 5 

2 Khỉ đuôi dài Macaca fassicularis 2 Phường 9 

3 Le le Sacselle 150 Phường 6 

4 Trăn đất Python molurus 5 
Phường 9: 1 con 

Phường 3: 4 con 

5 Hươu sao Cervus nippon 2 Phường 3 

6 Rắn hổ mang Naja naja 100 Phường 2 

7 Rắn ráo trâu Ptyas mucosus 20 Phường 7 

8 Cá Sấu nước ngọt Crocodylus siamensis 170 Phường 5 

9 Cầy vòi hương 
Paradoxurus 

hermaphroditus 
79 

Phường 3: 46 con 

Phường 4: 2 con 

Phường 6: 17 con 

Phường 7: 5 con 

Phường P8: 8 con 

Phường 9: 2 con 

10 Cua đinh Amyda cartilaginea 124 

Phường 5: 16 con; 

Phường 6:10 con; 

Phường 7:50 con; 

Phường 8: 40 con; 

Phường 9:8 con 

(Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng, năm 2021) 
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Các đối tượng nhạy cảm về môi trường khu vực thành phố Sóc Trăng: 

Theo Dự án “Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Sóc Trăng đến năm 

2020, khu vực chùa Dơi (chùa Mahatup) tại Phường 3, nằm cách trung tâm thành 

phố Sóc Trăng khoảng 3km về hướng đông nam, là khu quy hoạch bảo tồn đa 

dạng loài và sinh cảnh. Đồng thời, chùa còn được Bộ Văn hóa Thông tin công 

nhận là di tích nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1999. Tại đây có quần thể dơi 

ngựa quý hiếm với số lượng hàng ngàn con, chủ yếu là dơi ngựa Thái Lan (P. 

lylei). Phần lớn cá thể dơi ngựa ở chùa Dơi đậu trên đỉnh cây dầu rái 

(Dipterocarpus alatus), nơi ít lá có thể hứng được ánh sáng mặt trời, mật độ trung 

bình khoảng 40 – 50 cá thể/cây. Cá thể dơi tại đây thường biến động theo mùa, 

biến động đột xuất và biến động theo chu kỳ. Tuy nhiên trong những năm gần 

đây, đã có sự suy giảm về số lượng và thu hẹp phạm vi phân bố của loài dơi này. 

Một nguyên nhân quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự suy giảm số lượng cá thể 

của đàn dơi là dơi bị săn bắt trong quá trình đi kiếm ăn và sự thay đổi cơ cấu cây 

lâu năm trong khu vực Chùa Dơi và vùng lân cận làm ảnh hưởng nguồn thức ăn, 

đây là tập tính thích nghi bình thường của các loài động vật hoang dã để nâng cao 

khả năng sống sót và đảm bảo sự tồn tại của quần thể, ô nhiễm môi trường không 

khí, biến đổi khí hậu và dịch bệnh ít ảnh hưởng đến đàn dơi. 

Tại khu vực lân cận dự án không có các khu bảo tồn, các cánh rừng phòng 

hộ. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án: 

Tại dự án, nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại 

3 ngăn sẽ được thoát ra hệ thống thoát nước chung của thành phố Sóc Trăng. Do 

đó, báo cáo không thực hiện nội dung mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải 

của dự án. 

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện 

dự án: 

 Dự án xây dựng tiểu đoàn 6/Trường quân sự quân khu 9 được xây dựng 

trong khuôn viên của Trường quân sự quân khu 9 đã được quy hoạch xây dựng 

hoàn thiện trước đó và hiện đang hoạt động ổn định. Với loại hình là Trụ sở cơ 

quan nhà nước và tổ chức chính trị, trụ sở làm việc của các đơn vị sự nghiệp, 

doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức khác (theo luật đầu tư công) 

dự án chủ yếu diễn ra các hoạt động ăn, ở, sinh hoạt, học tập và làm việc cho cán 

bộ sẽ không làm phát sinh các nguồn thải lớn có nguy cơ gây ô nhiễm đến môi 

trường khu vực xung quanh. Vì vậy, báo cáo không thực hiện đo đạc, lấy mẫu, 

phân tích và tổng hợp kết quả để làm rõ sự phù hợp của địa điểm lựa chọn với 

môi trường tự nhiên khu vực dự án. 
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Chương IV ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG 
 

1. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây 

dựng dự án: 

1.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án sẽ 

được thu gom, xử lý bằng công trình hiện hữu của Trường quân sự quân khu 9. 

Hiện tại, công trình hiện hữu của Trường quân sự quân khu 9 gồm 14 nhà vệ sinh 

và 154 hố ga thoát nước. 

- Nước thải xây dựng:  

+ Lượng nước phát sinh không nhiều, chủ yếu là nước rửa dụng cụ, máy 

móc, trộn bê tông. Nước thải này sẽ được thu gom vào các rãnh thoát nước B500 

và các hố ga sau đó cùng với nước thải hiện hữu chảy ra các điểm đấu nối với  hệ 

thống thoát nước thành phố Sóc Trăng. 

+ Thường xuyên nạo vét rãnh thoát nước để tăng khả năng thoát nước và 

lắng loại bỏ các chất bẩn. 

1.2. Công trình, biện pháp lưu giữ rác thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt: chủ yếu là bọc nylon, hộp xốp, thực phẩm thừa, 

chai nhựa,… Đơn vị thi công sẽ bố trí 04 thùng rác 120 lít tại khu vực thi công 

để thu gom rác thải sinh hoạt của công nhân. Sau đó, rác thải sinh hoạt trong giai 

đoạn thi công cùng với rác thải sinh hoạt hiện hữu của dự án (các tiểu đoàn khác 

của Trường quân sự quân khu 9 đang hoạt động) sẽ được Công ty Cổ phần công 

trình đô thị Sóc Trăng tại địa phương thu gom và xử lý theo quy định. 

- Chất thải rắn xây dựng (CTRXD): 

+ Đối với vữa xi măng, đá, gạch,…dư thừa sẽ được thu gom toàn bộ và tận 

dụng san nền tại Dự án. 

+ Đơn vị thi công bố trí khu vực có diện tích 40m2 (dài 8m x rộng 5m) để 

chứa chất thải rắn xây dựng, khu vực chứa chất thải rắn xây dựng được thiết kế 

như nhà tiền chế. Chất thải rắn xây dựng sẽ được thu gom vào nhà tiền chế này 

để lưu chứa. CTRXD có thể tái sử dụng như: vữa xi măng, đá, gạch sẽ được dùng 

để gia cố lót nền, CTRXD là phế liệu có thể bán sẽ được bán cho đơn vị có nhu 

cầu thu mua trên địa bàn.  

- Chất thải rắn nguy hại: đơn vị thi công sẽ thiết kế 01 vị trí tập kết CTNH 

có diện tích 6 m2 ( dài 3m x rộng 2m), khu vực tập kết CTNH có nền được trán 

xi măng, mái và 4 vách được che chắn bằng tôn, vị trí bố trí ở khu vực thoáng 

mát. Trong nhà chứa CTNH được bố trí 04 thùng rác 120 lít tại khu vực thi công 
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để thu gom CTNH phát sinh tại dự án và chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có 

chức năng để vận chuyển xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

1.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Các nguồn phát sinh bụi và khí thải trong quá trình xây dựng của dự án bao 

gồm: Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển và máy móc, thiết bị thi công; 

Khí thải từ quá trình hàn sắt thép trong quá trình xây dựng; bụi trong quá trình 

tập kết nguyên vật liệu và thi công xây dựng,… 

* Biện pháp giảm thiểu 

- Các xe chở vật liệu xây dựng phải có tấm bạt che phủ khi vận chuyển 

nhằm tránh đất đá rơi vãi ngoài đường. Nhà thầu yêu cầu đơn vị vận chuyển thực 

hiện để bảo vệ môi trường. 

- Bố trí tấm chắn xung quanh nơi tập kết nguyên, vật liệu; phủ bạt đối với 

vật liệu để ngoài trời để hạn chế phát tán bụi ra môi trường xung quanh. 

- Phun nước thường xuyên khu vực phía trước dự án vào mùa khô để hạn 

chế phát sinh bụi, khu vực thi công được che chắn để hạn chế phát tán bụi. 

- Phun xịt nước thường xuyên vào các khu vực tập kết cát, đá để hạn chế 

phát sinh bụi. 

- Công nhân thường xuyên dọn dẹp các vị trí rơi vãi cát, đá do quá trình 

vận chuyển để hạn chế phát sinh bụi. 

- Các phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu ra vào dự án phải được kiểm 

định chất lượng đạt tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường, đặc 

biệt là phải đảm bảo vấn đề phát sinh khí thải trong quá trình hoạt động. 

1.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung từ máy móc và công trình thi 

công, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

+ Tất cả các phương tiện máy móc thi công phải đạt tiêu chuẩn Việt Nam 

về an toàn kỹ thuật và môi trường. 

+ Hạn chế thực hiện các công việc phát sinh tiếng ồn cao vào giờ nghỉ ngơi 

(buổi trưa, ban đêm) như: đóng cọc, đổ bê tông,… Trong trường hợp ép cừ có thể 

gây ra rung động lớn do đó cần thực hiện ép cừ tránh giờ nghỉ ngơi của người 

dân. 

+ Tổ chức lao động hợp lý, nhằm tạo ra những khoảng nghỉ không tiếp xúc 

với độ rung động khoảng từ 20-30 phút và với thời gian tối đa cho một lần làm 

việc liên tục không quá 4 giờ. 

+ Không sử dụng loa phát thanh tại dự án. 
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+ Trường hợp máy móc, thiết bị gây tiếng ồn lớn: Chủ dự án yêu cầu nhà 

thầu thay thế thiết bị thi công; máy móc thiết bị hoạt động giữ khoảng cách để 

tránh hiện tượng cộng hưởng âm; thay thế các thiết bị hư hỏng,… 

1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

- Tai nạn giao thông 

+ Để giảm thiểu tai nạn giao thông do sự gia tăng lượng xe cộ, các phương 

tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, chủ dự án phối hợp với chủ thầu xây dựng đưa 

ra các phương pháp thi công hợp lý, tránh chồng chéo, hạn chế tập kết vật liệu 

cùng một lúc. 

+ Bố trí các bảng hiệu để thông báo khu vực có công trình đang xây dựng, 

để các phương tiện vận chuyển giảm tốc độ khi đi vào khu vực. Chủ dự án phối 

hợp với đơn vị thi công nhắc nhở người điều khiển phương tiện không chuyên 

chở quá tải, ra vào khu vực dự án phải luôn tuân thủ chấp hành các quy định về 

điều khiển phương tiện. 

+ Vệ sinh mặt đường hàng ngày; phục hồi như hiện trạng ban đầu, để đảm 

bảo an toàn giao thông. 

- Tai nạn lao động 

+ Quy định các nội quy làm việc tại dự án bao gồm: Nội quy ra, vào làm  

việc tại dự án; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng thiết bị  

nâng cấp; nội quy về an toàn điện; nội quy an toàn giao thông; nội quy an toàn 

cháy nổ… 

+ Các thiết bị thi công được kiểm tra, bảo trì thường xuyên. 

+ Lắp đặt các biển cấm người qua lại tại khu vực nguy hiểm. 

+ Bố trí, lắp đặt các biển báo, báo hiệu khu vực đang thi công để hạn chế tối 

đa người không phận sự tiếp cận khu vực thi công tránh các trường hợp đáng tiếc 

xảy ra. 

+ Có chế độ nghỉ ngơi cho công nhân trong thời gian làm việc. 

- Sự cố cháy nổ 

Để phòng ngừa khả năng cháy nổ, các nhà thầu phải hết sức quan tâm và 

áp dụng đồng bộ các biện pháp về kỹ thuật, tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo 

dục, pháp chế. Các biện pháp có thể áp dụng bao gồm: 

+ Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và tạo 

khoảng cách an toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

+ Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa 

điện phải được bố trí thật an toàn. 
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+ Không để các thùng chứa nhiên liệu dễ cháy như: dầu, nhớt, xăng,… gần 

những nơi dễ bắt lửa. Yêu cầu công nhân không vứt tàn thuốc ở những nơi dễ 

cháy, tại những nơi chứa nhiên liệu dễ cháy phải có biển báo cấm lửa. 

+ Bố trí các bình cứu hỏa cầm tay (bình bọt, bình CO2, cát, hồ nước) ở 

những vị trí thích hợp nhất để tiện sử dụng, các phương tiện chữa cháy cần được 

kiểm tra thường xuyên và đảm bảo luôn trong tình trạng sẵn sàng. 

+ Ngoài ra nhà thầu sẽ quan tâm đến vấn đề tổ chức ý thức phòng cháy, 

chống cháy tốt cho toàn thể cán bộ, công nhân thông qua các lớp huấn luyện 

PCCC. 

2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào 

vận hành 

2.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

2.1.1. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt: từ các nhà vệ sinh và căn tin được thoát vào bể tự hoại 

bố trí trong từng khối nhà, sau đó để đảm bảo chất lượng nước thải trước khi thoát 

ra hệ thống thoát nước chung của thành phố Sóc Trăng sẽ đạt Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT, chủ dự án sẽ đầu tư hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt. 

Thể tích bể tự hoại :  VBể = VNước + VBùn  

Trong đó: VNước = k x Q 

 k  : hệ số lưu lượng, chọn k = 1 

 Q : lưu lượng nước thải 

(lưu lượng nước thải tại dự án là 56 m3/ngày.đêm) 

      Vnước = 1 x 56 = 56 m3.  

Thể tích bùn được tính theo công thức sau: 

 

                          Vbùn =     

Trong đó: 

+ m: tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người (0,4  - 0,5 l/người.ngày.đêm) chọn m 

= 0,45; 

+ N: số người = 700 người; 

+ t: thời gian tích luỹ cặn lắng trong bể tự hoại (180 – 365 ngày.đêm) chọn 

t = 180; 

+ 0,7: Hệ số tính đến 30 % cặn để phân giải; 

+ 1,2: Hệ số tính đến 20 % cặn giử lại; 

100.000 

m.N.t.(100 – P1) .0,7.1,2.(100-P2) 
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+ P1: độ ẩm trung bình của cặn tươi = 95% ; 

+ P2: độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại = 90%. 

 

                     Vbùn =                                                                                =  23,81  m3. 

Vậy tổng thể tích bể tự hoại là:  VBể = 56 + 23,81 = 79,81 m3. 

Quy trình hoạt động của bể tự hoại  

- Ngăn chứa phân: Có kích thước lớn nhất (chiếm 50%), đây là nơi tích trữ 

phân. Phần bùn và các váng nổi bọt bị giữ lại bên ngăn chứa phân. 

- Ngăn lọc: Nước thải sau khi qua ngăn chứa được dẫn vào ngăn lọc bằng 

các lỗ thông trên vách. 

- Ngăn khử mùi: Chứa than, nước từ ngăn lọc đi ngược lên trên qua than 

sẽ bị hấp thu mùi hôi trước khi xả ra bên ngoài. 

Hiệu suất xử lý cặn được giữ lại trong đáy bể từ 03 – 06 tháng, dưới ảnh 

hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân huỷ một phần, một phần 

tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. 

Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi 

mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Trong mỗi bể tự hoại 

đều có ống thông hơi để giải phóng lượng khí phát sinh ra trong quá trình lên men 

kỵ khí và để thông các ống đầu vào, đầu ra khi bị nghẹt. 

Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS 

giảm đáng kể (40 – 50%). Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% 

chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. 

Khoảng 06 tháng/lần cơ sở sẽ thuê đơn vị có chức năng hút bùn ra khỏi bể 

để mang đi xử lý, nhưng để lại khoảng 20% để giúp cho việc lên men.  

Nước thải phát sinh sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, làm giảm 

nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải. Để tăng hiệu suất xử lý của bể tự hoại 

trong quá trình sử dụng hầm thì chủ dự án sẽ sử dụng chế phẩm sinh học (các 

chế phẩm rất đa dạng trên thị trường như: Bio – Phốt, Clean Water WC, 

EcoClean,…) để thúc đẩy quá trình phân hủy yếm khí các chất hữu cơ diễn ra 

nhanh, qua đó làm giảm đáng kể nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt, liều lượng sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nước thải sinh hoạt 

sau khi qua bể tự hoại sẽ qua hệ thống xử lý như sau: 

100.000 

      0,45x 700 x180 (100 - 95) x0,7x 1,2 x (100 – 90)  
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Nước thải sinh 

hoạt 

(100m3/ ngày ) 

Bể điều hòa 

Bể kỵ khí 

Bể thiếu khí 

Bể hiếu khí  

Lắng +khử trùng 

Bể chứa bùn 

Máy thổi khí 

Máy khuấy chìm 

Máy khuấy chìm 

Máy thổi khí 

Bùn 

dư 
N

ư
ớ

c 
tá

ch
 

b
ù
n
 

Nước tách bùn 

Bể tách cặn/ ván 

nổi 

Rác 

Váng nổi 

Bể khử trùng 

Bùn lắng 

Nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT – Cột B 

 

Xử lý theo quy định 

SCR 

Bể thu gom 

Hóa chất khử 

trùng 

Bể lắng bùn sinh học  

T
u
ầ
n
 h

o
à
n

 

b
ù
n
 

Xử lý theo quy định 

Hố ga lấy mẫu 

Tuần hoàn 
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Thuyết minh công nghệ 

Nước thải theo hệ thống đường ống thu gom dẫn về hệ thống xử lý. Đầu 

tiên nước thải được dẫn qua song chắn  rác nhằm giữ lại các vật thể rắn có trong 

nước thải, tránh các sự cố về máy bơm (nghẹt bơm, gãy cánh bơm…) đồng thời 

làm giảm một phần lượng TSS và COD. Các chất thải rắn bị giữ lại tại song chắn 

rác được xử lý theo quy định. Nước thải sau đó tự chảy vào bể thu gom nước thải 

được bơm vào bể tách cặn – ván nổi. 

Tại bể tách cặn – ván nổi, nước thải được loại bỏ các cặn lắng và ván nổi 

trên bề mặt trước khi tự chảy vào bể vào điều hòa. 

Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ của nước thải (do 

tại các thời điểm khác nhau, nước thải có tính chất khác nhau). Trong bể điều hòa 

có lắp đặt hệ thống sục khí. Hệ thống này giúp đảo trộn, đồng nhất nước thải ở 

mọi thời điểm, đồng thời ngăn ngừa quá trình phân hủy yếm khí gây mùi hôi. 

Nước thải từ bể điều hòa được bơm với lưu lượng ổn định vào cụm bể xử 

lý sinh học AAO (gồm bể kỵ khí  bể thiếu khí  bể hiếu khí) kết hợp với sử 

dụng giá thể vi sinh– Giá thể vi sinh lơ lửng (MBBR) được thiết kế để tối ưu hoá 

quá trình xử lý sinh học AAO (đặc biệt đối với quá trình nitrát hoá). Cấu trúc tối 

ưu cho quá trình tách bùn vi sinh và dòng nước tuần hoàn. Các vi sinh vật sử dụng 

các chất hữu cơ (BOD5, COD), cặn rắn lơ lửng (SS), Nitơ, Phospho,…sẽ được 

chuyển hóa tạo thành CO2, H2O, N2, sinh khối mới và năng lượng cung cấp cho 

quá trình sinh trưởng, phát triển của chúng. Nước thải từ bể hiếu khí được bơm 

tuần hoàn lại để xử lý nitơ và phospho. 

Nước thải sau xử lý sinh học tự chảy sang bể lắng. Bể lắng tách bùn và 

nước ra làm 2 phần riêng biệt. Ra khỏi bể lắng, nước thải tiếp tục chảy vào bể 

khử trùng.  

Tại bể khử trùng, hóa chất khử trùng được châm vào đầu bể và được trộn 

đều với nước thải nhằm tiêu diệt vi sinh gây bệnh có trong nước thải một cách 

triệt để trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung của thành phố Sóc Trăng.  

Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

QCVN 14:2008/BTNMT. 

2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

Khí thải phát sinh tại dự án chủ yếu từ các phương tiện giao thông ra vào 

khu vực dự án. Khí thải phát sinh chủ yếu gồm: Bụi, CO, NOx, SO2,…Chủ dự án 

sẽ thực hiện các biện pháp sau để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh: 

+ Trồng cây xanh trong khuôn viên dự án. 

+ Thường xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, hành lang,... 

2.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 
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Bố trí 12 thùng chứa rác sinh hoạt có nắp đậy (loại 240 lít) trong khu viên 

dự án để thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt phát sinh. Chủ dự án hợp đồng 

với Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng. Hằng ngày, sẽ có xe của Công 

ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đến thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt theo quy định.  

* Chất thải nguy hại: 

- Bố trí thêm 02 thùng chứa rác thải nguy hại cho dự án (loại 240 lít) có 

dán nhãn cảnh báo CTNH, đặt tại khu vực lưu chứa chất thải nguy hại hiện hữu 

của trường quân sự quân khu 9. 

- Thực hiện quản lý, xử lý theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hợp đồng với đơn 

vị có chức năng để định kỳ 1 năm/lần thu gom, xử lý chất thải nguy hại phát sinh 

tại Trường quân sự quân khu 9.  

2.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khi dự án đi vào vận 

hành 

2.4.1. Sự cố cháy nổ 

Để phòng chống cháy nổ chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của các học viên (chiến sĩ), cán bộ về các 

khả năng gây cháy nổ và các ảnh hưởng khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Phối hợp với ngành chức năng tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy 

tốt cho đội bảo vệ và trang bị các phương tiện chữa cháy để phục vụ cho công tác 

chữa cháy khi có sự số. 

- Ngoài ra, khi có cháy xảy ra chủ dự án thực hiện khẩn trương các công 

việc để giải quyết sự cố cháy nổ như sau: 

+ Báo động cháy (tự động, kẻng, tri hô). 

+ Cắt điện khu vực cháy. 

+ Tổ chức cứu người bị nạn, tổ chức giải thoát cho người và di chuyển tài 

sản ra khỏi khu vực cháy. 

+ Tổ chức lực lượng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để cứu chữa 

đám cháy. 

+ Gọi điện báo cháy cho đội chữa cháy chuyên nghiệp gần nhất hoặc báo 

về trung tâm chữa cháy. 

+ Bảo vệ ngăn chặn phần tử xấu lợi dụng chữa cháy để lấy cắp tài sản, giữ 

gìn trật tự phục vụ chữa cháy thuận lợi. 

+ Hướng dẫn đường nơi đỗ xem nguồn nước chữa cháy cho lực lượng chữa 

cháy chuyên nghiệp khi tới hỗ trợ. 
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+ Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cứu chữa đám 

cháy; Triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường cháy sau khi dập tắt đám cháy. 

2.4.2. Sự cố chập điện 

- Hệ thống đường dây tải điện trong khu vực dự án được bảo vệ an toàn. 

Thiết kế hệ thống lưới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, kiểm tra 

định kỳ hệ thống lưới điện, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện, tuyên truyền sử dụng 

điện an toàn, tiết kiệm điện. 

- Chủ dự án trang bị hệ thống chống sét để phòng tránh tia lửa điện ảnh 

hưởng đến thiết bị điện, hệ thống lưới điện tại dự án. Định kỳ kiểm tra, bảo trì, 

thay thế thiết bị hư hỏng của hệ thống chống sét. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường  

Các biện pháp trình bày trong báo cáo được áp dụng sẽ giảm thiểu được 

các tác động tiêu cực đến môi trường khu vực dự án. Các biện pháp dễ thực hiện, 

tính khả thi cao. Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

của dự án như sau: 

Bảng 4.1 Thực hiện các công trình bảo vệ môi trường 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của 

dự án 

Các 

nguồn 

thải 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp 

BVMT 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

thực 

hiện  

Tổ chức 

quản lý  

và vận 

hành 

Giai 

đoạn 

xây 

dựng 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí 04 thùng rác 120 lít tại khu vực 

thi công để thu gom rác thải sinh hoạt 

của công nhân. Sau đó, rác thải sinh 

hoạt trong giai đoạn thi công cùng với 

rác thải sinh hoạt hiện hữu của dự án 

(các tiểu đoàn khác của Trường quân 

sự quân khu 9 đang hoạt động) sẽ 

được Công ty Cổ phần công trình đô 

thị Sóc Trăng tại địa phương thu gom 

và xử lý theo quy định. 

5 

Trong 

suốt 

quá 

trình 

thi 

công 

Chủ dự 

án, đơn 

vị thi 

công 

Chất 

thải rắn 

xây 

dựng 

+ Đối với vữa xi măng, đá, gạch,…dư 

thừa sẽ được thu gom toàn bộ và tận 

dụng san nền tại Dự án. 

+ Đơn vị thi công bố trí khu vực có 

diện tích 40m2 (dài 8m x rộng 5m) để 

chứa chất thải rắn xây dựng, khu vực 

chứa chất thải rắn xây dựng được thiết 
kế như nhà tiền chế. Chất thải rắn xây 

dựng sẽ được thu gom vào nhà tiền 

10 

Trong 

suốt 

quá 

trình 

thi 

công 

Chủ dự 

án, đơn 

vị thi 

công 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của 

dự án 

Các 

nguồn 

thải 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp 

BVMT 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

thực 

hiện  

Tổ chức 

quản lý  

và vận 

hành 

chế này để lưu chứa. CTRXD có thể 

tái sử dụng như: vữa xi măng, đá, 

gạch sẽ được dùng để gia cố lót nền, 

CTRXD là phế liệu có thể bán sẽ được 

bán cho đơn vị có nhu cầu thu mua 

trên địa bàn.  

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Thiết kế 01 vị trí tập kết CTNH có 

diện tích 6 m2 ( dài 3m x rộng 2m), 

khu vực tập kết CTNH có nền được 

trán xi măng, mái và 4 vách được che 

chắn bằng tôn, vị trí bố trí ở khu vực 

thoáng mát. Trong nhà chứa CTNH 

được bố trí 04 thùng rác 120 lít tại khu 

vực thi công để thu gom CTNH phát 

sinh tại dự án và chủ dự án sẽ hợp 

đồng với đơn vị có chức năng để vận 

chuyển xử lý theo đúng quy định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

10 

Trong 

suốt 

quá 

trình 

thi 

công 

Chủ dự 

án, đơn 

vị thi 

công 

Nước 

mưa 

chảy 

tràn 

Sử dụng rãnh thoát nước tạm, tự chảy 

từ nơi cao đến nơi thấp và chảy đến 

hệ thống thoát nước mưa hiện hữu; 

Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu 

vực cao. 

- 

Trong 

suốt 

quá 

trình 

thi 

công 

Chủ dự 

án, đơn 

vị thi 

công 

Nước 

thải 

sinh 

hoạt 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 

tại dự án sẽ được thu gom, xử lý bằng 

công trình hiện hữu của Trường quân 

sự quân khu 9. Hiện tại, công trình 

hiện hữu của Trường quân sự quân 

khu 9 gồm 14 nhà vệ sinh và 154 hố 

ga thoát nước. 

- 

Trong 

suốt 

quá 

trình 

thi 

công 

Chủ dự 

án, đơn 

vị thi 

công 

Nước 

thải 

xây 

dựng 

+ Lượng nước phát sinh không nhiều, 

chủ yếu là nước rửa dụng cụ, máy 

móc, trộn bê tông. Nước thải này sẽ 

được thu gom vào các rãnh thoát nước 

B500 và các hố ga sau đó cùng với 

nước thải hiện hữu chảy ra các điểm 

đấu nối với  hệ thống thoát nước thành 

- 

Trong 

suốt 

quá 

trình 

thi 

công 

Chủ dự 

án, đơn 

vị thi 

công 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của 

dự án 

Các 

nguồn 

thải 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp 

BVMT 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

thực 

hiện  

Tổ chức 

quản lý  

và vận 

hành 

phố Sóc Trăng. 

+ Thường xuyên nạo vét rãnh thoát 

nước để tăng khả năng thoát nước và 

lắng loại bỏ các chất bẩn. 

Bụi, 

khí thải 

- Các xe chở vật liệu xây dựng phải có 

tấm bạt che phủ khi vận chuyển nhằm 

tránh đất đá rơi vãi ngoài đường. Nhà 

thầu yêu cầu đơn vị vận chuyển thực 

hiện để bảo vệ môi trường. 

- Bố trí tấm chắn xung quanh nơi tập 

kết nguyên, vật liệu; phủ bạt đối với 

vật liệu để ngoài trời để hạn chế phát 

tán bụi ra môi trường xung quanh. 

- Phun nước thường xuyên khu vực 

phía trước dự án vào mùa khô để hạn 

chế phát sinh bụi, khu vực thi công 

được che chắn để hạn chế phát tán 

bụi. 

- Phun xịt nước thường xuyên vào các 

vực tập kết cát, đá để hạn chế phát 

sinh bụi. 

- Công nhân thường xuyên dọn dẹp 

các vị trí rơi vãi cát, đá do quá trình 

vận chuyển để hạn chế phát sinh bụi. 

- Các phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu ra vào dự án phải được kiểm 

định chất lượng đạt tiêu chuẩn Việt 

Nam về an toàn kỹ thuật và môi 

trường, đặc biệt là phải đảm bảo vấn 

đề phát sinh khí thải trong quá trình 

hoạt động. 

- 

Trong 

suốt 

quá 

trình 

thi 

công 

Chủ dự 

án, đơn 

vị thi 

công 

Tiếng 

ồn và 

độ 

rung 

+ Tất cả các phương tiện máy móc thi 

công phải đạt tiêu chuẩn Việt Nam về 

an toàn kỹ thuật và môi trường. 

+ Hạn chế thực hiện các công việc 

phát sinh tiếng ồn cao vào giờ nghỉ 

ngơi (buổi trưa, ban đêm) như: đóng 

cọc, đổ bê tông,… Trong trường hợp 

ép cừ có thể gây ra rung động lớn do 

- 

Trong 

suốt 

quá 

trình 

thi 

công 

Chủ dự 

án, đơn 

vị thi 

công 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của 

dự án 

Các 

nguồn 

thải 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp 

BVMT 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

thực 

hiện  

Tổ chức 

quản lý  

và vận 

hành 

đó cần thực hiện ép cừ tránh giờ nghỉ 

ngơi của người dân. 

+ Tổ chức lao động hợp lý, nhằm tạo 

ra những khoảng nghỉ không tiếp xúc 

với độ rung động khoảng từ 20-30 

phút và với thời gian tối đa cho một 

lần làm việc liên tục không quá 4 giờ. 

+ Không sử dụng loa phát thanh tại dự 

án. 

+ Trường hợp máy móc, thiết bị gây 

tiếng ồn lớn: Chủ dự án yêu cầu nhà 

thầu thay thế thiết bị thi công; máy 

móc thiết bị hoạt động giữ khoảng 

cách để tránh hiện tượng cộng hưởng 

âm; thay thế các thiết bị hư hỏng,… 

Sự cố, 

rủi ro 

- Tai nạn giao thông: Để giảm thiểu 

tai nạn giao thông do sự gia tăng 

lượng xe cộ, các phương tiện vận 

chuyển vật liệu xây dựng, chủ dự án 

phối hợp với chủ thầu xây dựng đưa 

ra các phương pháp thi công hợp lý, 

tránh chồng chéo, hạn chế tập kết vật 

liệu cùng một lúc; Bố trí các bảng 

hiệu để thông báo khu vực có công 

trình đang xây dựng, để các phương 

tiện vận chuyển giảm tốc độ khi đi 

vào khu vực. Chủ dự án phối hợp với 

đơn vị thi công nhắc nhở người điều 

khiển phương tiện không chuyên chở 

quá tải, ra vào khu vực dự án phải 

luôn tuân thủ chấp hành các quy định 

về điều khiển phương tiện; Vệ sinh 

mặt đường hàng ngày; phục hồi như 

hiện trạng ban đầu, để đảm bảo an 

toàn giao thông. 

- Tai nạn lao động: Quy định các nội 

quy làm việc tại dự án bao gồm: Nội 

quy ra, vào làm  việc tại dự án; nội 

quy về trang phục bảo hộ lao động; 

nội quy sử dụng thiết bị  nâng cấp; nội 

- 

Trong 

suốt 

quá 

trình 

thi 

công 

Chủ dự 

án, đơn 

vị thi 

công 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của 

dự án 

Các 

nguồn 

thải 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp 

BVMT 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

thực 

hiện  

Tổ chức 

quản lý  

và vận 

hành 

quy về an toàn điện; nội quy an toàn 

giao thông; nội quy an toàn cháy 

nổ…; Các thiết bị thi công được kiểm 

tra, bảo trì thường xuyên; Lắp đặt các 

biển cấm người qua lại tại khu vực 

nguy hiểm; Bố trí, lắp đặt các biển 

báo, báo hiệu khu vực đang thi công 

để hạn chế tối đa người không phận 

sự tiếp cận khu vực thi công tránh các 

trường hợp đáng tiếc xảy ra; Có chế 

độ nghỉ ngơi cho công nhân trong thời 

gian làm việc. 

- Sự cố cháy nổ: Để phòng ngừa khả 

năng cháy nổ, các nhà thầu phải hết 

sức quan tâm và áp dụng đồng bộ các 

biện pháp về kỹ thuật, tổ chức huấn 

luyện, tuyên truyền giáo dục, pháp 

chế. Các biện pháp có thể áp dụng bao 

gồm: 

+ Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị 

đảm bảo trật tự, gọn gàng và tạo 

khoảng cách an toàn cho công nhân 

khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

+ Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, 

cầu dao điện có thể gây ra tia lửa điện 

phải được bố trí thật an toàn. 

+ Không để các thùng chứa nhiên liệu 

dễ cháy như: dầu, nhớt, xăng,… gần 

những nơi dễ bắt lửa. Yêu cầu công 

nhân không vứt tàn thuốc ở những nơi 

dễ cháy, tại những nơi chứa nhiên liệu 

dễ cháy phải có biển báo cấm lửa. 

+ Bố trí các bình cứu hỏa cầm tay 

(bình bọt, bình CO2, cát, hồ nước) ở 

những vị trí thích hợp nhất để tiện sử 

dụng, các phương tiện chữa cháy cần 

được kiểm tra thường xuyên và đảm 

bảo luôn trong tình trạng sẵn sàng. 

+ Ngoài ra nhà thầu sẽ quan tâm đến 

vấn đề tổ chức ý thức phòng cháy, 
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Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng                       28 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của 

dự án 

Các 

nguồn 

thải 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp 

BVMT 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

thực 

hiện  

Tổ chức 

quản lý  

và vận 

hành 

chống cháy tốt cho toàn thể cán bộ, 

công nhân thông qua các lớp huấn 

luyện PCCC. 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí 12 thùng chứa rác sinh hoạt có 

nắp đậy (loại 240 lít) trong khu viên 

dự án để thu gom và phân loại rác thải 

sinh hoạt phát sinh. Chủ dự án hợp 

đồng với Công ty Cổ phần Công trình 

Đô thị Sóc Trăng. Hằng ngày, sẽ có 

xe của Công ty Cổ phần Công trình 

Đô thị Sóc Trăng đến thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

theo quy định.  

5 

Trong 

quá 

trình 

hoạt 

động 

Trường 

Quân sự 

quân khu 

9 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

- Bố trí thêm 02 thùng chứa rác thải 

nguy hại cho dự án (loại 240 lít) có 

dán nhãn cảnh báo CTNH, đặt tại khu 

vực lưu chứa chất thải nguy hại hiện 

hữu của trường quân sự quân khu 9. 

- Thực hiện quản lý, xử lý theo quy 

định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Hợp đồng với 

đơn vị có chức năng để định kỳ 1 

năm/lần thu gom, xử lý chất thải nguy 

hại phát sinh tại Trường quân sự quân 

khu 9.  

3 

Trong 

quá 

trình 

hoạt 

động 

Trường 

Quân sự 

quân khu 

9 

 

Nước 

thải 

sinh 

hoạt 

Xử lý bằng bể tự hoại có tổng thể tích 

79,81 m3. Sau khi qua bể tự hoại, 

nước thải sinh hoạt sẽ tiếp tục được 

dẫn tiếp vào hệ thống xử lý nước thải 

chung của Trường quân sự quân khu 

9. 

- 

Trong 

quá 

trình 

hoạt 

động 

Trường 

Quân sự 

quân khu 

9 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của 

dự án 

Các 

nguồn 

thải 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp 

BVMT 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

thực 

hiện  

Tổ chức 

quản lý  

và vận 

hành 

Sự cố, 

rủi ro 

Sự cố cháy nổ: Để phòng chống cháy 

nổ chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp 

sau: 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của 

các học viên (chiến sĩ), cán bộ về các 

khả năng gây cháy nổ và các ảnh 

hưởng khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Phối hợp với ngành chức năng tập 

huấn công tác phòng cháy, chữa cháy 

tốt cho đội bảo vệ và trang bị các 

phương tiện chữa cháy để phục vụ 

cho công tác chữa cháy khi có sự số. 

- Ngoài ra, khi có cháy xảy ra chủ dự 

án thực hiện khẩn trương các công 

việc để giải quyết sự cố cháy nổ như 

sau: 

+ Báo động cháy (tự động, kẻng, tri 

hô). 

+ Cắt điện khu vực cháy. 

+ Tổ chức cứu người bị nạn, tổ chức 

giải thoát cho người và di chuyển tài 

sản ra khỏi khu vực cháy. 

+ Tổ chức lực lượng sử dụng phương 

tiện chữa cháy tại chỗ để cứu chữa 

đám cháy. 

+ Gọi điện báo cháy cho đội chữa 

cháy chuyên nghiệp gần nhất hoặc 

báo về trung tâm chữa cháy. 

+ Bảo vệ ngăn chặn phần tử xấu lợi 

dụng chữa cháy để lấy cắp tài sản, giữ 

gìn trật tự phục vụ chữa cháy thuận 

lợi. 

+ Hướng dẫn đường nơi đỗ xem 

nguồn nước chữa cháy cho lực lượng 

chữa cháy chuyên nghiệp khi tới hỗ 

trợ. 

+ Phối hợp chặt chẽ với lực lượng 

chữa cháy chuyên nghiệp cứu chữa 

đám cháy; Triển khai lực lượng bảo 

- 

Trong 

quá 

trình 

hoạt 

động 

Trường 

Quân sự 

quân khu 

9 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của 

dự án 

Các 

nguồn 

thải 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp 

BVMT 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

thực 

hiện  

Tổ chức 

quản lý  

và vận 

hành 

vệ hiện trường cháy sau khi dập tắt 

đám cháy. 

Sự cố chập điện: Hệ thống đường 

dây tải điện trong khu vực dự án được 

bảo vệ an toàn. Thiết kế hệ thống lưới 

điện đảm bảo đúng quy định pháp luật 

hiện hành, kiểm tra định kỳ hệ thống 

lưới điện, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 

điện, tuyên truyền sử dụng điện an 

toàn, tiết kiệm điện; Chủ dự án trang 

bị hệ thống chống sét để phòng tránh 

tia lửa điện ảnh hưởng đến thiết bị 

điện, hệ thống lưới điện tại dự án. 

Định kỳ kiểm tra, bảo trì, thay thế 

thiết bị hư hỏng của hệ thống chống 

sét. 

Trường quân sự quân khu 9 sẽ quan tâm thực hiện các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường tại dự án; thực hiện nghiêm túc việc trang bị, đảm bảo các điều 

kiện hoạt động trong công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, xử lý 

chất thải,...  

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Báo cáo sử dụng các phương pháp phổ biến có mức độ tin cậy cao, đánh 

giá và dự báo chi tiết được các nguồn phát thải và mức độ ảnh hưởng của các tác 

động này đến môi trường. Các công thức, hệ số tính được tham khảo bởi các giáo 

trình, nghiên cứu khoa học đã được công nhận. 
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Chương V                                                                                                  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP                

MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt  

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: Khoảng 56 m3/ngày.đêm 

- Phương thức xả thải: tự chảy. 

- Vị trí, tọa độ điểm xả thải ra hệ thống thoát nước thành phố Sóc Trăng 

(theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 6o): 

+ Vị trí 01: X: 550781   Y: 1060127 

+ Vị trí 02: X: 550593   Y: 1059828 

+ Vị trí 03: X: 550066   Y: 1059906 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

Tại dự án chủ yếu là hoạt động sinh hoạt và học tập của các chiến sĩ, quân 

nhân. Do đó, khi đi vào hoạt động chính thức dự án gần như không phát sinh khí 

thải. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động của các phương tiện giao thông, công 

nhân,… 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

+ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Bảng 5.1. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn (theo mức âm tương đương), dBA 

TT Khu vực Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 Khu vực thông thường 70 55 
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+ Giá trị giới hạn đối với độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Bảng 5.2. Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động sản xuất, 

thương mại, dịch vụ 

TT Khu vực 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép, dB 

6 giờ - 21 giờ 21 giờ - 6 giờ 

1 Khu vực thông thường 70 60 
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Chương VI                                                                                     

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở 

đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình 

quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn 

thành của cơ sở: 

Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

TT Công trình xử lý chất thải 
Thời gian 

Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

1 Hệ thống xử lý nước thải 09/2023 12/2023 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Dự án không thuộc đối tượng quy định tại Cột 3, Phụ lục 2 ban hành theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nên việc quan trắc nước thải của dự án sẽ lấy 03 

mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định công trình xử lý 

nước thải. 

Đơn vị thực hiện việc lấy mẫu theo kế hoạch: Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên và Môi trường Sóc Trăng 

Bảng 6.2. Kế hoạch lấy mẫu nước thải trước và sau hệ thống xử lý nước thải 

STT 
Vị trí lấy 

mẫu 

Thời gian 

lấy mẫu 
Chỉ tiêu 

Quy chuẩn                

so sánh 

1 

Trước hệ 

thống xử 

lý 

25/12/2023 

pH, TDS, TSS, BOD5, Amoni, 

Phosphat, Nitrat, Dầu mỡ động 

thực vật, Sunfua, Tổng Coliforms 

Cột B, QCVN 

14:2008/BTNMT 

2 

Sau hệ 

thống xử 

lý 

26/12/2023 

pH, TDS, TSS, BOD5, Amoni, 

Phosphat, Nitrat, Dầu mỡ động 

thực vật, Sunfua, Tổng Coliforms 

Cột B, QCVN 

14:2008/BTNMT 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

* Nước thải: Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải được 
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quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ. 

 * Bụi, khí thải: Loại hình cơ sở không phát sinh khí thải, do đó cơ sở không 

thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải. 

 * Chất thải rắn sinh hoạt: Thống kê khối lượng và phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt. 

 + Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

 * Chất thải nguy hại: Thống kê khối lượng, phân loại, dán nhãn của từng 

loại CTNH phát sinh và báo cáo 1 năm/lần về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Sóc Trăng theo quy định. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. (Không có)  
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Chương VII                                                                                               

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Trường quân sự quân khu 9 cam kết thực hiện những nội dung sau để hoạt 

động của Trường quân sự hạn chế những tác động xấu đến môi trường: 

- Cam kết thực hiện những nội dung về bảo vệ môi trường đã nêu trong báo 

cáo, đặc biệt là các nội dung về xử lý chất thải, xử lý các vấn đề môi trường, kế 

hoạch quản lý môi trường. 

- Thực hiện đầy đủ, hoàn thiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã 

nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường; 

- Cam kết thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quyết định phê duyệt báo 

cáo.  

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên 

quan đến dự án, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để 

xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của dự án. 
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